Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC CÔNG NGHỆ  LỚP 8, LỚP 9
(Năm học 2021 - 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình khối lớp 8
	STT
	Chủ đề
(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	HỌC KỲ I – DẠY TRỰC TUYẾN
2 tiết/tuần: 1 tiết GV dạy trực tuyến + 1 tiết HS tự học qua sự hướng dẫn của GV

Tiết tự học HS thực hiện báo cáo 

	1

	Phần một. Vẽ kĩ thuật

Chủ đề 1. Bản vẽ các khối hình học

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống 

Ghép mục I (Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật của bài 8 vào bài 1. Bài 1 gồm các phần:

I. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật

II. Bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống

III. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật
Bài 2. Hình chiếu 
Bài 3. Bài tập thực hành - Hinh chiếu của vật thể 
Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện 

Bài 5. Bài tập thực hành - Đọc Bản vẽ các khối đa diện
 Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay
 Bài 7. Bài tập thực hành -Đọc bản vẽ các khối tròn xoay 
	7

	Tuần 1 đến tuần 4
1
	Laptop
Điện thoại
	GV hướng dẫn trực tuyến 
GV hướng dẫn trực tuyến
GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo. 
GV hướng dẫn trực tuyến

GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo kết quả
GV hướng dẫn trực tuyến qua Shub
GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo qua Enetviet.

	2
	Chủ đề 2. Bản vẽ kỹ thuật

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt 

Ghép mục I vào bài 1

Bài này chỉ dạy mục II về hình cắt

Bài 9. Bản vẽ chi tiết 
Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt 
Bài 11. Biểu diễn ren
Bài 12. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren 
Bài 13. Bản vẽ lắp 

Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
Bài 15. Bản vẽ nhà 

	7
	Tuần 4 – tuần 7

	Laptop

Điện thoại
	GV hướng dẫn trực tuyến qua Shub
GV hướng dẫn trực tuyến

GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo qua Shub
GV hướng dẫn trực tuyến
GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo qua Shub.
GV hướng dẫn trực tuyến
GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo qua Shub.
GV hướng dẫn trực tuyến


	3
	Tổng kết và ôn tập Vẽ kỹ thuật 
	1
	Tuần 8
	
	GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo qua Enetviet

	4
	KIỂM TRA GIỮA HK1
	1
	TUẦN 8
	
	HS LÀM BÀI KIỂM TRA TRÊN SHUB

	5
	Phần hai. Cơ khí
Chủ đề 1. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống
	1
	Tuần 9
	
	GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo qua Enetviet nội dung tìm hiểu

	6
	Chủ đề 2. Gia công cơ khí

Bài 18. Vật liệu cơ khí 
Sử dụng thêm vật liệu và dụng cụ của bài 19

Bài 20. Dụng cụ cơ khí 

	3
	Tuần 9 – tuần 10

	Laptop

Điện thoại
	GV hướng dẫn trực tuyến
GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo qua Enetviet nội dung tìm hiểu Gia công cơ khí truyền thống.


	7
	Chủ đề 3. Chi tiết máy và lắp ghép

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép 
Bài 25 + bài 26. Mối ghép cố định. 

Gồm các nội dung:
I. Mối ghép bằng đinh tán

II. Mối ghép bằng ren

Bài 27. Mối ghép động

	4
	Tuần 11 – tuần 12

	Laptop

Điện thoại
	GV hướng dẫn trực tuyến
GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo qua Enetviet nội dung tìm hiểu các mối ghép xung quanh em.


	8
	Chủ đề 4. Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 29. Truyền chuyển động 
Bài 30. Biến đổi chuyển động 

	3
	Tuần 13 – tuần 14
	Laptop

Điện thoại
	GV hướng dẫn trực tuyến
GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo qua Enetviet nội dung tìm hiểu Các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động xung quanh em.


	9
	Tổng kết và ôn tập phần 2 – Cơ khí
	1
	Tuần 14
	Laptop

Điện thoại
	GV hướng dẫn HS tự học. HS báo cáo qua Enetviet

	10
	Phần ba.  Kỹ thuật điện
Chủ đề 1. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
	2
	Tuần 15


	Laptop

Điện thoại
	GV hướng dẫn trực tuyến
GV hướng dẫn HS tìm hiểu hành lang an toàn điện. HS báo cáo qua Enetviet

	11
	Chủ đề 2. An toàn điện

Bài 33. An toàn điện
Bài 34. Thực hành - Dụng cụ bảo vệ an toàn điện 

	2

	Tuần 16
	Laptop

Điện thoại
	GV hướng dẫn trực tuyến
GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo qua Enetviet nội dung tìm hiểu Dụng cụ bảo vệ an toàn điện.


	12
	Chủ đề 3. Vật liệu kĩ thuật điện 

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện 
	1
	Tuần 17
	Laptop

Điện thoại
	GV hướng dẫn trực tuyến


	13
	Tổng kết và ôn tập kiểm tra HK1
	1
	Tuần 17
	
	GV hướng dẫn HS tự học tại nhà. HS báo cáo qua Enetviet nội dung tìm hiểu 

	14
	KIỂM TRA HKI
	1
	TUẦN 18
	
	HS làm bài kiểm tra trên phần mềm Shub


	HỌC KỲ 2 – DỰ KIẾN DẠY TRỰC TIẾP TRÊN LỚP

1 tiết/tuần

	15
	Chủ đề 4. Đồ dùng điện trong gia đình 

Ghép bài. Đồ dùng loại Điện – Quang.
Gồm các nội dung

I. Nguyên lí biến đổi năng lượng

II. Phân loại đèn điện

III. Đèn sợi đốt

IV. Đèn huỳnh quang

Ghép bài. Đồ dùng loại Điện – Nhiệt
Gồm các nội dung:

I. Đồ dùng loại điện nhiệt
II. Bàn là điện
III. Nồi cơm điện
IV. Đèn huỳnh quang

Bài 44. Đồ dùng loại điện – cơ: Quạt điện 
Gồm các nội dung:

I. Đồ dùng loại điện cơ
II. Động cơ điện một pha
III. Quạt điện
Bài 46. Máy biến áp một 
pha 
Gồm các nội dung: 

1. Cấu tạo

2. Các số liệu kỹ thuật

3. Sử dụng

Bài 48. Sử dụng hợp lí điện năng
Bài 49. Thực hành - Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình
	8
	Tuần 19 – tuần 26
	
	

	16
	Tổng kết và ôn tập chủ đề 2 và Chủ đề 4
	1
	
	
	GV hướng dẫn HS tự học

	17
	Kiểm tra giữa HK2
	1
	 Tuần 27
	
	

	18
	Chủ đề 5. Mạng điện trong nhà

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà Bài 51. Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà 
Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà 
Ghép bài. Sơ đồ điện 
(bài 55, 56, 57, và 58)

Gồm các nội dung:

I. Khái niệm thiết kế mạch điện và sơ đồ điện

II. Phân loại sơ đồ điện

III. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện

IV. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đơn giản


	6
	Tuần 28 – tuần 33
	
	

	19
	Tổng kết và ôn tập chủ đề 5


	
	Tuần 34
	
	

	20
	KIỂM TRA HKII
	
	Tuần 35
	
	


2. Phân phối chương trình khối lớp 9

	STT
	Chủ đề
(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	HỌC KỲ I – DẠY TRỰC TUYẾN
1 tiết/1 tuần

	1
	Chủ đề 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng
	2
	Tuần 1 – tuần 2
	Laptop
Điện thoại
	Phần mềm trực tuyến


	2
	Chủ đề 2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu
Bài 2. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
Gồm các nội dung:
I. Dây dẫn điện
II. Dây cáp điện

III.Vật liệu cách điện
IV. Hướng dẫn chọn dây dẫn phù hợp
(Không yêu cầu HS làm bài kiểm tra)

Bài 3.  Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện 
Gồm các nội dung

I. Đồng hồ đo điện

II. Dụng cụ cơ khí
III. Hướng dẫn sử dụng VOM đo kiểm tra nguội và kiểm tra có điện
	2
2
	Tuần 3 – tuần 6
	Laptop

Điện thoại
	Phần mềm trực tuyến
Phần mềm Shub
Enetviet

	3
	Ôn tập kiểm tra giữa HKI
	1
	Tuần 7
	Laptop
Điện thoại
	Hướng dẫn trực tuyến

	4
	Kiểm tra giữa HKI
	1
	Tuần 8
	
	Trên phần mềm Shub

	5
	Chủ đề 2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu
Bài 4. Sử dụng đồng hồ đo điện (Công tơ điện)
Không hướng dẫn đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng (VOM)
	3
	Tuần 9 – tuần 11
	Laptop

Điện thoại
	Phần mềm Shub


	6
	Chủ đề 3. Quy trình và kĩ thuật lắp đặt mạng điện
Bài 5. Thực hành: Nối dây điện

Gồm các nội dung:
I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị

II. Nội dung và trình tự thực hành

1. Một số kiến thức bổ trợ

2. Quy trình nối dây

a) Nối nối tiếp

b) Nối phân nhánh

c) Nối dây vào thiết bị điện với mối nối bằng vít
(Không yêu cầu HS thực hành)
Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
	     3

    3

	Tuần 12 – tuần 16
	Laptop

Điện thoại
	Phần mềm Shub


	7
	 Ôn tập kiểm tra HKI
	1
	Tuần17
	
	

	8
	Kiểm tra HKI
	1
	Tuần 18
	
	

	HỌC KỲ II – DỰ KIẾN DẠY TRỰC TIẾP TRÊN LỚP
1 tiết/ tuần

	9
	Chủ đề 3. (tt)

Bài 7. Thực hành: Đèn ống huỳnh quang
Giới thiệu cho HS công nghệ LED thay thế 
Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
	2
3

2
	Tuần 19 – tuần 25
	
	

	10
	Ôn tập kiểm tra giữa HKII
	1
	Tuần 26
	
	

	11 
	Kiểm tra giữa HKII
	1
	Tuần 27
	
	

	12
	Chủ đề 3. (tt)

Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (tt)
Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

(Không yêu cầu HS thực hành)
	1
2
	Tuần 28 – tuần 30
	
	

	13
	Chủ đề 4. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
	2
	Tuần 31 – tuần 32
	
	

	14
	Chủ đề 4. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
	1
	Tuần 33
	
	

	15
	Tổng kết và ôn tập
	1
	Tuần 34
	
	

	16
	Kiểm tra HKII
	
	Tuần 35
	
	


II. Nhiệm vụ khác: 
1. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu: (Tùy theo bộ môn)
- Bồi dưỡng học sinh giỏi Công Nghệ 9
- Hỗ trợ học sinh hòa nhập tiếp thu kiến thức bộ môn

- Ôn tập thêm cho học sinh yếu
3. Tham gia cuộc thi, hội thi
- Khéo tay kỹ thuật
- Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng Tp Hồ Chí Minh
4. Câu lạc bộ học thuật 
- Câu lạc bộ STEM TQT1 – Sáng tạo vì cộng đồng (dự kiến, theo dự án)
	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	, ngày …   tháng …  năm 2021
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)


	
	
	


